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1 Nguyễn Trọng Minh Anh 9 9.8 9.8 9.5 9.8 8.9 9.6 9.3 9.6 9.9 9.9 Đ 9 9.5 GIỎI TỐT

2 Ngô Thiên Anh 6.6 5.8 7.1 7.1 8.2 6.1 6.3 7.9 9.2 8.4 6.8 Đ 7.8 7.3 KHÁ TỐT

3 Hoàng Nguyễn Tâm Anh 7.3 8.5 9.2 8.9 9 7.5 9.3 8.8 6.6 9.3 9.9 Đ 9 8.6 KHÁ TỐT

4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 7.4 6.3 7.8 7.4 8.5 7.1 7.3 8.4 6.2 7.9 6.7 Đ 9 7.5 KHÁ TỐT

5 Nguyễn Xuân Minh Hân 8.3 8.6 9.1 8.4 9.7 7.3 8.7 9.5 9.7 9.6 8.4 Đ 9.2 8.9 GIỎI TỐT

6 Nguyễn Bùi Thu Hiền 8.3 8.4 9.2 9.3 9.3 8.8 9.6 9.1 8.8 8.8 9.6 Đ 9.4 9.1 GIỎI TỐT

7 Lê Quý Hoàng Long 6 5.4 7.1 7.7 8.2 7.2 8.4 8.4 7.6 8.1 6.4 Đ 8.6 7.4 KHÁ TỐT

8 Bùi Tần Uy Minh 8.7 9.4 9.3 9.2 9.3 8.5 8.8 9.4 9.4 9.6 9.1 Đ 9 9.1 GIỎI TỐT

9 Đào Quý Kim Ngân 9.1 9.8 9.8 9.9 9.7 9.1 9.6 9.6 9.3 10 10 Đ 9.6 9.6 GIỎI TỐT

10 Vũ Ngọc Phương Nghi 7.9 8.6 9 9.1 9.4 8.8 9.1 9.1 8.3 9.5 9.9 Đ 9 9 GIỎI TỐT

11 Triệu Dương Hoàng Phúc 7.6 7.8 7.9 8.4 9.1 7.4 8.1 8.3 8.1 8.8 6.2 Đ 8.4 8 KHÁ TỐT

12 Dương Hồ Minh Quân 9.2 9.9 9.8 9.4 9.5 8.1 8.9 9.3 9.8 8.9 9.5 Đ 8.7 9.3 GIỎI TỐT

13 Võ Hoàng Quân 9.1 9.5 9.5 10 9.9 9.3 9.5 9.4 9.6 9.9 9.7 Đ 9.3 9.6 GIỎI TỐT

14 Lê Gia Thăng 8 9.1 9.2 9.5 9.4 8 9 8.8 8.8 9.2 8 Đ 8.9 8.8 GIỎI TỐT

15 Phạm Nguyễn Minh Thiện 8.6 8.3 8.8 8.1 9.3 7.1 8.8 9.1 7.1 8.3 8.1 Đ 9 8.4 GIỎI TỐT

16 Nguyễn Tường Tri 7.3 6.8 8.2 8.5 9.3 8.7 9.4 8.8 8.2 8.7 9.2 Đ 8.9 8.5 GIỎI TỐT
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1 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 9.5 9 9.8 9.2 9.9 9.3 9.4 9.7 9.1 10 10 Đ 9.3 9.5 GIỎI TỐT

2 Nguyễn Minh Anh 8.3 6.1 7.3 7.3 8.4 8.1 8.6 8.1 7.1 7.4 8.9 Đ 8.8 7.9 KHÁ TỐT

3 Nguyễn Khánh Trang Anh 8.5 5.9 7.4 7.6 8.6 7.2 7.9 8.3 6.1 8.6 7.8 Đ 8 7.7 KHÁ TỐT

4 Nguyễn Sĩ Lê Đình 8.5 8.5 7.4 8 8.9 6.7 7.4 8.4 8.3 7.2 7.8 Đ 8.4 8 GIỎI TỐT

5 Vũ Lê Thanh Hà 8.7 6.9 7.3 8.6 8.9 7.6 8.4 8.4 7.5 9 8.9 Đ 9.1 8.3 GIỎI TỐT

6 Kang Eun Hee 7.2 5.8 8.3 8.2 9.2 6 8.7 9.1 9.5 8.7 9.6 Đ 8.8 8.3 KHÁ TỐT

7 Tô Hoàng Khang 9 8.7 9.1 9.6 9.7 8 9.5 9.5 7.9 9.1 9.9 Đ 9 9.1 GIỎI TỐT

8 Võ Phạm Nguyên Khang 7.4 7.5 8 8 7.4 7.6 6.3 8.3 7.9 7.4 8.3 Đ 8.3 7.7 KHÁ TỐT

9 Đặng Đăng Khoa 6 4.8 6.6 6.3 7.7 6.2 5.3 7.8 5.7 6.1 5.8 Đ 8.5 6.4 TB TỐT

10 Nguyễn Anh Khoa 9.2 8.6 9.6 9.6 9.7 8.5 9.1 8.8 9.6 9.2 10 Đ 8.8 9.2 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Tuấn Kiệt 9.1 9.5 9.7 9.6 9.6 9 9 9.6 9.7 9.9 10 Đ 9.2 9.5 GIỎI TỐT

12 Huỳnh Ngọc Minh 7.5 8.1 7.4 7.2 8.2 5.9 6.8 8.1 7.4 8.4 6.7 Đ 8 7.5 KHÁ TỐT

13 Lê Hoàng Minh 9.3 9.3 9.8 9.5 9.8 8.9 9.6 9.6 9.5 9.1 10 Đ 9.4 9.5 GIỎI TỐT

14 Kiều Gia Phú 9.1 9.3 9.2 8.8 9.8 7.6 9 9.3 9.4 9.2 9.8 Đ 8.8 9.1 GIỎI TỐT

15 Lê Hoàng Thanh Quang 7.1 6 6.3 5.5 5.9 5 5 6.6 6.8 5.4 5.4 Đ 6.7 6 TB TỐT

16 Nguyễn Viết Minh Quân 7.5 6.7 6.2 6.9 8.6 6.3 5.3 7.9 6.6 8.1 7.5 Đ 8.6 7.2 KHÁ TỐT

17 Đặng Ngọc Bảo Trân 9.2 9.4 9.9 9.6 9.8 9.3 9.7 9.2 9.3 10 10 Đ 9.3 9.6 GIỎI TỐT

18 Hình Tinh Vương 8.5 9.4 9.6 9 9.5 8.1 9 9.1 9.3 9.9 9.2 Đ 8.5 9.1 GIỎI TỐT
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